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1. Đặt vấn đề
Kĩ năng (KN) đọc, viết, nói và nghe là các KN 

công cụ có vai trò quan trọng trong cuộc sống của 
mỗi người. Ngay từ những năm đầu cấp Tiểu học, 
thông qua các hoạt động dạy học (DH) của môn Tiếng 
Việt, giáo viên (GV) đã phải hình thành và phát triển 
các KN này cho HS. Tuy nhiên, trong thực tiễn hiện 
nay, nhiều giáo viên, trong đó có GV dạy lớp 2 ở 
các trường tiểu học thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 
Giang còn quá chú trọng vào rèn luyện KN đọc, viết 
và còn coi nhẹ việc rèn luyện và phát triển KN nói 
và nghe cho HS. Hạn chế này cũng thường xảy ra ở 
hoạt động kể chuyện, vốn là một hoạt động khá hấp 
dẫn và hứng thú đối với HS. Có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng này trong đó có nguyên nhân GV 
còn lúng túng khi tiếp cận với nội dung và cách dạy 
theo chương trình và sách giáo khoa mới (Chương 
trình 2018). HS thì bị hạn chế về tâm lí, về năng lực 
tư duy, về vốn từ ngữ, về KN diễn đạt…, nên các em 
chưa tự tin khi nói với người khác và cũng chưa chủ 
động nghe người khác nói trong các cuộc giao tiếp 
cũng như trong học tập. Vì vậy, hiệu quả rèn luyện 
KN nói và nghe cho HS nói riêng, hiệu quả DH môn 
Tiếng Việt nói chung còn chưa đạt được như mục 
đích của Chương trình môn Tiếng Việt đặt ra. Bài 
viết này giới thiệu các biện pháp phát triển kĩ năng 
nói – nghe theo quan điểm giao tiếp thông qua hoạt 
động kể chuyện cho HS lớp 2 nhằm phát triển tốt hơn 
KN nói và nghe cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy học kĩ năng nói – nghe thông 
qua hoạt động kể chuyện ở lớp 2 các trường tiểu 
học huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

Nghiên cứu hoạt động dạy học kể chuyện ở lớp 2 
các trường tiểu học huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 
hiện nay cho thấy việc phát triển KN nói và nghe 
cho HS còn nhiều hạn chế. HS còn rụt rè, chưa mạnh 
dạn, chưa tự tin khi kể (nói) hay bày tỏ ý kiến của 
mình trước thầy cô, và bạn học. Lời kể của HS còn 
chưa mạch lạc, không rõ ràng. HS cũng chưa biết 
cách điều chỉnh ngữ điệu của lời nói, chưa biết kết 
hợp các yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, nét mặt,...) với 
lời nói cho hài hòa phù hợp với giọng điệu nhân vật 
trong câu chuyện nên lời kể chuyện chưa hấp dẫn. 
KN nghe của HS cũng còn hạn chế bởi người kể là 
bạn học kể không hấp dẫn nên các em (ở vai người 
nghe) thường không chú ý lắng nghe bạn kể. Kết quả 
là HS thường kể (nói) như đọc; thậm chí có em cố 
gắng học thuộc câu chuyện rồi lên lớp đọc lại làm 
cho việc nói – nghe kể cũng như KN nói và nghe của 
HS chưa đạt mục tiêu của mỗi bài học đặt ra. 
2.2. Các biện pháp phát triển kĩ năng nói – nghe 
cho học sinh lớp 2 theo quan điểm giao tiếp thông 
qua hoạt động kể chuyện

Vận dụng quan điểm giao tiếp vào DH, từ thực 
trạng KN nói và nghe của HS lớp 2 trong hoạt động 
kể chuyện theo sách Tiếng Việt 2, tập 1 và tập 2, Bộ 
sách Kết nối tri thức với cuộc sống1, chúng tôi đề 
xuất một số biện pháp phát triển KN nói – nghe cho 
HS dưới đây. 
2.2.1. Vận dụng biện pháp đàm thoại để phát triển kĩ 
năng nói – nghe cho học sinh

1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền 
Lương (Đồng Chủ biên, 2021). Tiếng Việt 2, Tập 1, tập 2. NXB Giáo 
dục Việt Nam.
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2.2.1.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp
Sử dụng biện pháp đàm thoại trong DH kể chuyện 

nhằm tạo cho HS có cơ hội phát huy tính tích cực của 
cá nhân và hứng thú tìm tòi, giải quyết vấn đề bài học 
đặt ra. Đặc biệt, biện pháp này tạo điều kiện cho HS 
lựa chọn, sử dụng lời nói để kể hoặc trao đổi trực tiếp 
với GV hoặc bạn học, qua đó KN nói và nghe của HS 
từng bước được hoàn thiện và phát triển. Yêu cầu của 
biện pháp đòi hỏi GV phải có hệ thống câu hỏi gợi 
mở phù hợp với nội dung câu chuyện kể và năng lực 
ngôn ngữ của HS; HS phải tích cực lắng nghe và suy 
nghĩ tìm cách vận dụng năng lực ngôn ngữ của mình 
một cách hiệu quả nhất để kể hoặc trả lời câu hỏi của 
GV của bạn học. 
2.2.1.2. Quy trình thực hiện biện pháp

Bước 1. Chuẩn bị đàm thoại: GV cần xác định 
mục tiêu và nội dung đàm thoại; hệ thống câu hỏi 
gợi ý; dự kiến thời gian, các tình huống và phương 
án giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong quá 
trình đàm thoại về câu chuyện kể.

Bước 2. Tiến hành đàm thoại: GV sử dụng hệ 
thống câu hỏi để gợi ý cho HS trả lời; đưa ra nhận 
xét câu trả lời của HS. Đối với đàm thoại theo chủ 
đề: HS trả lời theo nội dung đã chuẩn bị, HS (hoặc 
GV) bình luận, phân tích, hỏi ý kiến HS khác (GV 
phải tạo ra được không khí sôi nổi, tích cực trong 
đàm thoại). 

Bước 3. Tổng kết:  GV tổ chức cho HS nhận xét, 
đánh giá bạn – GV nhận xét, đánh giá về KN nói – 
nghe  của HS (nếu cần). 
2.2.1.3. Ví dụ minh họa biện pháp

Ví dụ: (Nói về quê hương, đất nước em, hoạt 
động “Nói và nghe”, bài 29 Hồ Gươm, TV 2, tập 
2, Tr 128) 2

Bước 1. Chuẩn bị
* Đối với yêu cầu 1: GV xây dựng hệ thống câu 

hỏi để hướng dẫn HS hiểu rõ nội dung cần đàm thoại 
chẳng hạn: Em đang sống tại địa chỉ nào? (số nhà, 
ấp, tên xã, tên huyện, tên tỉnh). Nơi em đang sống 
là nông thôn hay thành thị? Quê em đang sống có gì 
đẹp? (cảnh vật, cây cối, dòng sông, cánh đồng…). 
Có những món ăn nào phổ biến? (bánh xèo, bún cá, 
canh rau đay…), những loại trái cây nào đặc trưng? 
(xoài cát hòa lộc, khóm,…). Người dân quê em sinh 
sống chủ yếu bằng những ngành nghề nào? (làm 
ruộng, chài lưới,…). Ở quê em có những lễ hội nào 
được tổ chức hằng năm? (Lễ giỗ kỉ niệm ngày hi sinh 
của anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng, 
2 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền 
Lương (Đồng Chủ biên, 2021). Sách đã dẫn.

kỉ niệm ngày hi sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn 
trung Trực, Lễ hội nghinh Ông…) Tình cảm của em 
đối với quê hương như thế nào?...

* Đối với yêu cầu 2: GV có thể xây dựng hệ thống 
câu hỏi sau: Em muốn biết về quê hương của bạn 
nào? Bạn đó ở đâu?  Quê bạn ấy có gì đặc biệt?  Em 
thích điều gì ở quê hương của bạn?…

* GV kiểm tra xem kết quả việc HS thực hiện sưu 
tầm thêm tranh ảnh về quê hương, đất nước để giới 
thiệu với bạn trong tiết học.

Bước 2. Tổ chức đàm thoại
* Đối với yêu cầu 1:
- GV yêu cầu HS đàm thoại trong nhóm.
- GV yêu cầu đại diện nhóm đàm thoại (2 HS của 

nhóm), chẳng hạn:
+ HS1: Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu cho các 

bạn biết đôi nét về quê hương của bạn không? 
+ HS 2 (dựa vào câu hỏi gợi ý của GV để trả lời 

(nói cho các bạn nghe), ví dụ: Em sinh ra ở một vùng 
quê yên ả và thanh bình thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh 
Kiên Giang. Quê em có ruộng đồng xanh mướt, cây 
xanh che bóng mát cho những con đường. Đặc sản 
của quê em chính là xoài cát hòa lộc và hải sản. Em 
rất yêu quê hương em… 

- GV mời các cặp HS khác thực hiện đàm thoại 
giới thiệu về quê hương (theo nhiều cách giới thiệu 
khác nhau).

* Đối với yêu cầu 2:
- GV nêu yêu cầu tổ chức đàm thoại theo hình 

thức “Em là phóng viên nhí”.
- GV tổ chức cho HS tiến hành giới thiệu, ví dụ 

một HS nói: “Xin kính chào cô giáo và các bạn. 
Chào mừng cô và các bạn đến thăm quan Hà Nội. 
Em mời đoàn theo chân em đến thăm Hồ Gươm. Hồ 
Gươm nằm ở thủ đô Hà Nội. Hồ Gươm có Tháp Rùa, 
có cầu Thê Húc, có đền Ngọc Sơn. Và sở dĩ có tên gọi 
là Hồ Gươm vì nó gắn với sự tích vua Lê trả gươm 
cho rùa vàng sau khi thắng trận…”.

- GV mời thêm vài HS giới thiệu theo hình thức 
em là phóng viên nhí.

Bước 3. Tổng kết:
- GV yêu cầu HS nhận xét quá trình đàm thoại 

của các bạn.
- GV nhận xét và biểu dương các nhóm HS tích 

cực tham gia đàm thoại… 
2.3.1.4. Lưu ý khi vận dụng biện pháp

- HS phải ý thức được mục đích của cuộc đàm 
thoại, tất cả HS đều được tham gia và tạo không khí 
học sôi nổi, hứng thú học tập. 

- Hệ thống câu hỏi của GV phải được sắp xếp 
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hợp lí. 
- GV cần động viên, khuyến khích HS có thói 

quen trả lời tròn câu, đủ ý, sáng tạo, tránh trả lời rập 
khuôn hoặc lặp lại câu trả lời như của bạn.
2.2.2. Biện pháp hướng dẫn kể chuyện theo tranh 
hoặc mô hình  để phát triển kĩ năng nói – nghe cho 
học sinh
2.2.2.1. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp

Kể chuyện theo tranh hoặc mô hình có mục đích 
rèn luyện cho HS khả năng quan sát và liên tưởng từ 
tranh hoặc mô hình (các hình ảnh trực quan) kết nối 
với gợi ý ở tranh hay mô hình để hình thành lời kể 
của câu chuyện và kể lại một cách sáng tạo (không 
nhất thiết kể đúng như lời kể của GV). Qua đó, HS 
phát triển nhanh KN sử dụng lời nói và KN nghe.

Yêu cầu của biện pháp đòi hỏi GV phải giúp HS 
quan sát kĩ mỗi bức tranh hoặc mô hình; đọc gợi ý ở 
tranh và trao đổi trong nhóm nhỏ để tìm ý cần diễn 
đạt (kể) về nội dung câu chuyện mà tranh minh họa 
cho phù hợp.
2.2.2.2. Quy trình thực hiện biện pháp

* Bước 1. GV hướng dẫn HS quan sát tranh (hoặc 
mô hình), đọc gợi ý về tranh hoặc mô hình (nếu có);

* Bước 2. HS thảo luận nhóm tìm hiểu về nội 
dung tranh (hoặc mô hình) hình thành các ý của câu 
chuyện và tập kể chuyện trong nhóm;

* Bước 3. Các nhóm HS kể câu chuyện theo tranh 
trước lớp;

* Bước 4. GV kể chuyện - tổng kết – nhận xét 
tiết học.
2.2.2.3. Ví dụ minh hoạ biện pháp

Với bài tập 1, kể chuyện “Bữa ăn trưa” trong 
hoạt động “Nói và nghe” bài 13: Yêu lắm trường ơi, 
Tiếng Việt 2, tập 1, trang 57)3, GV hướng dẫn HS kể 
chuyện theo quy trình sau:

* Bước 1. GV hướng dẫn HS quan sát tranh, đọc 
gợi ý về nội dung tranh, GV kể mẫu

- GV giới thiệu câu chuyện, treo các bức tranh 
lên bảng lớp;

- HS quan sát từng tranh và đọc gợi ý ở mỗi bức 
tranh;

- GV kể mẫu câu chuyện theo từng tranh.
* Bước 2. HS thảo luận nhóm tìm hiểu về nội 

dung tranh (hoặc mô hình) hình thành các ý của câu 
chuyện và tập kể chuyện trong nhóm;

- GV lập nhóm 4 HS, giao nhiệm vụ cho nhóm;
- HS thảo luận tìm ý chính của mỗi tranh để tạo 

thành dàn ý của câu chuyện.
3.  Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng – Trần Thị Hiền 
Lương (Đồng Chủ biên, 2021). Sách đã dẫn.

* Bước 3. Các nhóm HS kể câu chuyện theo tranh 
trước lớp

- GV mời vài nhóm HS kể câu chuyện theo từng 
tranh;

- GV mời đại diện các nhóm nhận xét về sự sáng 
tạo trong lời kể của HS.

* Bước 4. Tổng kết
- GV biểu dương, khích lệ các nhóm HS có lời 

kể sáng tạo;
- GV dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện cho 

người thân nghe.
2.2.2.4. Lưu ý khi vận dụng biện pháp

- Dùng tranh ảnh phóng to từ sách HS hoặc mô 
hình phải rõ ràng, sắc nét đủ để HS quan sát.

- Tranh ảnh phải có màu sắc tươi sáng, có tính 
thẩm mĩ và tính giáo dục.

- GV cần chú ý động viên, khuyến khích HS 
để các em phấn khởi, tích cực trong hoạt động kể 
chuyện.
3. Kết luận

Để phát triển tốt KN nói – nghe cho HS lớp 2 
trong quá trình DH kể chuyện, ngoài những phương 
pháp chung, GV cần vận dụng nhiều biện pháp DH 
cụ thể, linh hoạt. Với bài viết này, theo quan điểm 
giao tiếp, chúng tôi giới thiệu các biện pháp như đàm 
thoại, kể chuyện theo tranh, đánh giá kĩ năng nói và 
nghe của HS đã được kiểm chứng và mang lại hiệu 
quả trong dạy học kể chuyện. Qua đó, không chỉ KN 
nói của HS phát triển (HS sử dụng lời nói suôn sẻ, 
sáng tạo hơn khi nói, kể…) mà KN nghe của HS 
cũng phát triển tốt (HS chú ý lắng nghe GV và bạn 
học, nghe rõ, nghe đúng và hiểu đúng ý của người 
nói nên có sự hồi đáp hợp lí) trong sự tương tác với 
KN nói. 
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